
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: N h    c u Chí h s ch v  Qu       T p 32  S  4 (2016) 1-8 

 1 

NGHIÊN CỨU 

Chí h s ch chăm sóc   ườ  cao tuổ  ở V ệt Nam h ệ   ay 

Trị h Duy Luâ * 

Viện Xã hội học, 1A Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam 

Nh      y 07 tháng 10  ăm 2016 

Chỉ h sửa    y 23 tháng 11  ăm 2016; Chấp  h   đă      y 17 tháng 12  ăm 2016 

Tóm tắt: B   v ết phâ  tích hệ th    c c chí h s ch chăm sóc   ườ  cao tuổ  (NCT) ở V ệt Nam 

h ệ   ay tr   c c ch ều cạ h: tí h hệ th    v  m c độ đầy đủ của c c chí h s ch  sự đ p     c c 

quyề  được  h  tro   Lu t N ườ  cao tuổ  (2009) của V ệt Nam v  c c  hu cầu v t chất t  h t   

th ểu của NCT; c c qua  hệ xã hộ  v  mạ    ướ  xã hộ  của NCT. Phâ  tích cũ   chỉ ra  hữ   hạ  

chế  bất c p tro   hệ th    chí h s ch chăm sóc NCT h ệ   ay ở  ước ta. Từ đó đề xuất c c 

khuyế    hị  hằm ho   th ệ  c c chí h s ch chăm sóc NCT ở  ước ta tro   thờ    a  tớ   hư  : 

 â   cao tí h hệ th     độ bao phủ c c đ   tượ   NCT  tích hợp chí h s ch   â   cao va  trò của 

c c chủ thể chăm sóc   o    h   ước  v  tầm  hì  dài hạ  cho c c chí h s ch chăm sóc NCT thờ  

  a  tớ .    

Từ khóa: N ườ  cao tuổ   chí h s ch  chăm sóc   ườ  cao tuổ  ở V ệt Nam. 

 
1. Già hoá dân số và vấn đề chăm sóc người 

cao tuổi hiện nay

 

H ệ   ay tỷ  ệ   ườ  cao tuổ  (NCT) tr   

khắp thế   ớ  đa   tă    ha h v  sẽ t ếp tục 

tă   tro    hữ    ăm tớ . Theo dự b o của 

Liê  hợp qu c  ăm 2010  s  NCT (từ 60 tuổ  

trở    ) sẽ tă   từ 760 tr ệu tro    ăm 2010     

kho    2 tỷ   ườ  v o  ăm 2050 (t c    từ 11% 

    22% tổ   dâ  s  thế   ớ  [1].     

Ở V ệt Nam  theo dự b o của Tổ   cục 

Th    k   tỷ  ệ NCT sẽ chạm   ưỡ   10% tổ   

dâ  s  v o  ăm 2017  cũ      thờ  đ ểm V ệt 

Nam bước v o   a  đoạ  “    hóa” dâ  s  [2]. 

Cũ   đã có c  h b o rằ   V ệt Nam sẽ đ   mặt 

vớ    uy cơ “    trước kh     u”  kh  t c độ     

hóa dâ  s  t ếp tục tă    ha h tro   kh  GDP 

_______ 

ĐT.: 84-913320612 

  Email: luantd@gmail.com 

bì h quâ  đầu   ườ  mớ  ở m c tru   bì h thấp 

(kho    2.000 đô- a Mỹ). Đây    một th ch 

th c rất  ớ  đò  hỏ  V ệt Nam   ay từ bây   ờ 

ph   chuẩ  bị chí h s ch  ch ế   ược đ p     

phù hợp.  

B   v ết sẽ phâ  tích c c chí h s ch chăm 

sóc NCT ở V ệt Nam h ệ   ay tr   c c ch ều 

cạ h: tí h hệ th    v  m c độ đầy đủ  sự đ p 

    c c quyề  v  c c  hu cầu t   th ểu của 

NCT; c c qua  hệ xã hộ  v  mạ    ướ  xã hộ  

của NCT. Từ đó đề xuất c c khuyế    hị  hằm 

ho   th ệ  c c chí h s ch chăm sóc NCT ở 

 ước ta tro   thờ    a  tớ .    

2. Các chính sách chăm sóc người cao tuổi 

hiện nay: một số chiều cạnh phân tích 

 2.1. Tính hệ thống và đầy đủ của các chính sách 

Th    10  ăm 2009  Lu t NCT được Qu c 

hộ  thô   qua v  có h ệu  ực từ th    7/2010. 
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N ay sau đó  một  oạt c c chí h s ch dướ   u t 

đã được tr ể  kha   bao qu t  h ều  ộ  du    do 

 h ều cơ qua  v  c c cấp ba  h  h.  

Chí h phủ đã có N hị đị h 06/2011  hướ   

dẫ  thực h ệ  Lu t NCT  v  một s  N hị đị h 

kh c [3]. C c hoạt độ   thuộc Chươ   trì h 

H  h độ   Qu c   a về NCT   a  đoạ  2011- 

2020 cũ   đã được tr ể  kha  [4]. 

Từ th    11/2011  một  oạt Thô   tư của 

c c bộ đã được ba  h  h vớ   ộ  du        qua  

trực t ếp đế   ĩ h vực chăm sóc NCT. Hơ  

mườ  Bộ ( hư c c Bộ Lao độ  -Thươ   b  h 

v  Xã hộ   T   chí h  G ao thô   V   t    Vă  

hóa - Thể thao - Du  ịch  Nộ  vụ  …) đã có c c 

quy đị h kh c  hau về chí h s ch chăm sóc 

NCT. N o   ra  b   cạ h Lu t NCT   h ều bộ 

Lu t chuy       h kh c được ba  h  h  ầ  

đây ( hư Lu t Hô   hâ  v  G a đì h  Lu t Lao 

độ    Lu t Dâ  sự …) đều có  hữ   đ ều 

kho   d  h r     cho đ   tượ   NCT. Đ ều 

này, cù   vớ  Lu t NCT  đã  óp phầ  củ   c  

cơ sở ph p    cho v ệc chăm sóc NCT theo 

hướ      y một t t hơ .  

Tạ  c c địa phươ    bắt đầu từ cấp tỉ h  

 h ều Đề     mô hì h về chăm sóc NCT đã 

được xây dự   v  tr ể  kha . C c Ba  cô   t c 

NCT cấp tỉ h/ th  h cũ   được th  h   p theo 

Thô   tư 08/2009 của Bộ Nộ  vụ [5]. 

Nhì  chu    c c chí h s ch chăm sóc NCT 

tro   5  ăm qua ở  ước ta đã ít  h ều ma   tí h 

hệ th     theo c  ch ều dọc v  ch ều   a   của 

hệ th    qu     .  

Theo Lu t NCT  c c chí h s ch đ   vớ  

NCT bao  ồm ha   ĩ h vực chí h   : Phụ   

dưỡ    chăm sóc NCT v  Ph t huy va  trò của 

NCT tro   cuộc s   . Lĩ h vực “chăm sóc”  về 

   thuyết  có  ộ  du   kh  rộ    vớ  c c  ộ  

du   / hoạt độ   sau [6]: 

- B o trợ xã hộ  - đ m b o  hu cầu v t chất 

t   th ểu cho  hóm đ   tươ   NCT yếu thế  hất  

b o đ m m c s    t   th ểu   h  ở cho NCT cô 

đơ    h  dưỡ    ão ...  

- Chăm sóc s c khỏe: ưu t    kh m bệ h  

cấp thẻ BHYT  hoạt độ   của c c Câu  ạc bộ 

s c khỏe NCT … 

- Chăm sóc đờ  s    vă  hóa t  h thầ , tâm 

   tì h c m  hư chúc thọ  mừ   thọ  ma  t     

c c Câu  ạc bộ thế hệ   úp  hau  Chăm sóc 

NCT dựa v o cộ   đồ   ... 

 - C c dịch vụ đờ  s   :  hữ   chí h s ch 

ưu đã  NCT tro   sử dụ   dịch vụ cô   cộ   

 hư   ao thô   đ   ạ   thăm qua     hỉ dưỡ  …  

Các chí h s ch chăm sóc NCT đã b m s t 

c c đ ều kho   của Lu t NCT  từ   bước     

quyết  h ều vấ  đề của NCT tron  điều kiện 

phát triển kinh tế hiện nay của  ước ta  cũ   

 hư tro   tươ   qua  vớ  v ệc      quyết c c 

vấ  đề xã hộ  kh c v  của c c  hóm xã hộ  

khác.  

Tuy nhiên, tr n thực tế, các chính sách 

chăm sóc NCT h ệ   ay vẫ  cò  một s  hạ  

chế v  bất c p. Nhữ   trợ   úp mớ  chỉ t p 

tru   v o một s  chế độ trợ cấp xã hộ  thườ   

xuy   cho  hữ   NCT có ho   c  h đặc b ệt  

khó khă ; một s  ưu đã  kh c cho NCT bao 

 ồm ưu t    tro   kh m chữa bệ h  đ   ạ  bằ   

phươ   t ệ    ao thô   cô   cộ  ;    m phí 

thăm qua   hay qu  chúc thọ hoặc phí ma  t   . 

Một s  vă  b   chí h s ch có  ộ  du   ca  

th ệp kh    hèo     v  phâ  t     hư Thô   tư 

của một s  Bộ có  ộ  du        qua  đế  chăm 

sóc NCT  hư: Thô   tư 35/2011 của Bộ Y tế;  

Thô   tư 71/2011 của Bộ G ao thô   V   t  ; 

Thô   tư 17/2011 của  Bộ Lao độ  -Thươ   

b  h v  Xã hộ  ... Đ ể  hì h    Thô   tư 

127/2011 của Bộ T   chí h chỉ  ó   ọ  bằ   

một quy đị h: “M c thu phí thăm quan di tích 

văn hoá, lịch sử, bảo tàn , danh lam thắn  

cảnh đ i với NCT bằn  50% m c thu phí hiện 

hành”[7-9].  

2.2. Tính hợp lý tron  việc phân chia theo đ i 

tượn  n ười cao tuổi 

Lu t NCT    vă  b   cao  hất   p dụ   cho 

to   bộ NCT. Tro   qu  trì h tr ể  kha  thực 

h ệ  đã hì h th  h ha   hóm chí h s ch tươ   

    vớ  ha   hóm NCT.  

1. Nhóm chí h s ch chăm sóc khôn  điều 

kiện, d  h cho to   bộ NCT. Ví dụ  hư c c quy 

đị h tro   Thô   tư của Bộ G ao thô   V   t   

v  Bộ T   chí h về ưu t    cho NCT tham  ia 
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  ao thô       m     vé thăm qua  d  tích; ch  

phí chúc thọ  mừ   thọ  ma  t    …  

2. Nhóm chí h s ch chăm sóc có điều kiện, 

d  h r     cho bộ ph   NCT vớ   hữ   đ ều 

k ệ   hất đị h (cò   ọ     c c  hóm mục t  u). 

Ví dụ c c N hị đị h 67  13 v  136  quy đị h chỉ 

cho ba 3  hóm NCT cụ thể (được quy đị h ở 

mục 5  Đ ều 5 của N hị đị h 136) được hưở   

chế độ trơ cấp xã hộ  thườ   xuy   v  được cấp 

thẻ B o h ểm Y tế m ễ  phí. Đ ều   y đã được 

    thích tro   N hị đị h 136: “Chính sách trợ 

  úp xã hộ  được thực h ệ  cô   bằ    cô   

kha   kịp thờ  theo m c độ khó khăn và ưu ti n tại 

 ia đình, nơi sinh s n ” v  “được thay đổ  tùy 

thuộc vào điều kiện kinh tế đất  ước v  m c s    

t   th ểu dâ  cư từ   thờ  kỳ” (Đ ều 3  NĐ 136). 

2.3. Tính khả thi của các chính sách  

V ệc v   dụ   c c chí h s ch chăm sóc 

NCT được bắt đầu từ cấp bộ  cấp địa phươ   v  

đế  cấp cơ sở v  qua thực tế v   dụ   mớ  ph t 

h ệ  ra  hữ   kho    tr     bất c p  v  m c độ 

kh  th  của c c chí h s ch.   

Vớ  c c chí h s ch có  hữ   quy đị h cụ 

thể  rõ r     hay  hữ   chế độ trợ   úp trực t ếp 

cho NCT thì tí h kh  th  tro   thực h ệ  cao 

hơ . Chẳ   hạ   v ệc thực h ệ  c c chế độ cho 

NCT  h  tro   c c N hị đị h 67  13  136; hay 

c c quy đị h về chúc thọ  mừ   thọ  ma  t    

phí tro   c c Thô   tư 21 của Bộ Tài chính, 

Thô   tư 17 của Bộ Lao độ  -Thươ   b  h v  

Xã hộ  [10].   

Một yếu t  có   h hưở   tớ  tí h kh  th  

của c c chí h s ch ở cấp bộ    sự ph   hợp      

    h tro   ba  h  h chí h s ch cò  kh  yếu. 

Mặc dù Bộ Lao độ  -Thươ   b  h v  Xã hộ  

đã được Chí h phủ   ao tr ch  h ệm chủ trì và 

ph i hợp tro    ĩ h vực   y   hữ   hầu  hư rất 

h ếm có Thôn  tư li n bộ   o tro   s  c c chí h 

s ch chăm sóc NCT h ệ   ay. Tr   thực tế  c c 

bộ thườ   ba  h  h c c Thô   tư một c ch độc 

  p  tro   kh   h ều hoạt độ    ạ  cầ  sự ph   

hợp          h. Đ ều   y kh ế  cho c c địa 

phươ   cơ sở  ặp khô   ít khó khă  kh  tr ể  

kha  thực h ệ .      

Tí h kh  th  cũ   có thể bị hạn chế hơn, khi 

m c độ v  thờ  đ ểm thực h ệ  chí h s ch cò  

phụ thuộc v o đ ều k ệ  v  th m chí “th ệ  chí” 

của c c đơ  vị cu   cấp dịch vụ ( hất    c c 

đơ  vị thuộc khu vực tư  hâ ). Chẳ   hạ   quy 

đị h của Thô   tư 71/2011 của Bộ G ao thô   

V   t   về    m     vé      dịch vụ cho NCT 

kh  sử dụ   phươ   t ệ    ao thô    hoặc 

Thô   tư 127/2011 của Bộ T   chí h quy đị h 

   m 50% m c phí thăm qua  d  tích vă  ho   

 ịch sử đ   vớí NCT. Thoạt   he  đây     hữ   

ưu đã  rất cụ thể cho mọ  NCT  so   để thực 

h ệ  rộ   rã  thì khô   dễ vì tro   Thô   tư 71 

nêu trên còn có ghi chú kèm theo là: “M c 

 iảm  iá vé cụ thể do Thủ trưởn  các tổ ch c 

kinh doanh v n tải căn c  điều kiện thực tế và 

thời điểm cụ thể xây dựn , côn  b  thực hiện” 

[8, 9]. Thế     mớ  có h ệ  tượ    ơ  thực h ệ   

 ơ  khô   vớ  c c tỷ  ệ    m kh c  hau. 

Nh ều quy đị h của Lu t NCT v  c c vă  

b   dướ   u t đã đề ra   hĩa vụ / tr ch  h ệm 

chủ yếu của   a đì h  của co   ch u ph   phụ   

dưỡ    chăm sóc b  mẹ      hoặc ô   b . Cho 

đế   ay  c c tr ch  h ệm   y chủ yếu chỉ    

 hữ       trị đạo đ c  được đ ều t ết bở  dư 

 u   xã hộ   bở  “tòa     ươ   tâm” hơ     bở  

c c đ ều  u t hay chí h s ch. Ví dụ  hữ   quy 

đị h   u ở Đ ều 147  bộ Lu t Hì h sự: “N ười 

nào n ược đãi n hi m trọn  hoặc hành hạ cha 

mẹ thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo khôn   iam  iữ 

đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 thán  đến 3 năm” thì 

tí h kh  th  của đ ều kho     y cũ   sẽ rất thấp. 

Một s  quy đị h rất cụ thể   hư    ạ  khô   

kh  th    ay từ đầu. Chẳ   hạ   m c hỗ trợ c   

bộ y tế xã đế  kh m chữa bệ h tạ   h  cho 

NCT cô đơ   bị bệ h  ặ     :“… t i đa 3.000 

đồn /km đ i với vùn  miền núi, vùn  sâu, hải 

đảo; t i đa 2.000 đồn /km đ i với các vùn  còn 

lại”  v  để được tha h to   s  t ề  “hỗ trợ”   y 

 ạ  cầ  có  h ều ch    từ v  thủ tục. (Đ ều 3  mục 

d  Thô   tư 21/2011 của Bộ T   chí h) [10].  

2.4. Chính sách trợ  iúp xã hội và các quyền 

của n ười cao tuổi 

Đ ều 3  Lu t NCT đã  h   h   9 quyề  của 

NCT. Ha  tro   s   hữ   quyề    y đã v  đa   
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được tr ể  kha  thực h ệ  tro   c c  hóm mục 

t  u phù hợp [6]. Đó    quyề  “Được bảo đảm 

các nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm 

sóc s c khoẻ” và quyề  “Được tham  ia Hội 

n ười cao tuổi Việt Nam theo quy định của 

Điều lệ Hội” - đã được thực h ệ  rộ   khắp.  

B y quyề  kh c được đề c p tro   một s  

chí h s ch vớ  m c độ tr ể  kha  thực h ệ  v  

tí h kh  th  rất kh c  hau. 

Quyề  được “Quyết định s n  chun  với 

con, cháu hoặc s n  ri n  theo ý mu n” – 

  o   Lu t NCT  cò  được Lu t Hô   hâ  v  

G a đì h  Lu t Dâ  sự v  Lu t Hì h sự hỗ trợ. 

Tuy  h    m c độ được kh ể  kha  v  tí h kh  

th  thì cò  chưa rõ. 

Một s  quyề  kh c      qua  đế  sử dụ   

c c dịch vụ  ch  phí cho  hu cầu vă  hóa - tinh 

thầ   đã được tr ể  kha  thực h ệ  một phầ  qua 

Thô   tư của c c Bộ  hoặc tro   c c Đề     Mô 

hì h chăm sóc s c khỏe NCT  c c Câu  ạc bộ 

s c khỏe NCT. Tuy  h     m c độ đầy đủ  tí h 

kh  th  v  m c độ tr ể  kha  cò   h ều hạ  chế  

hoặc chỉ đạt được một phầ  (thườ       hỏ) so 

vớ  y u cầu.    

Nhì  chu    tro   hệ th    chí h s ch 

chăm sóc NCT  v ệc thực h ệ  c c quyề  của 

NCT được  h  tro   Lu t NCT mớ  chỉ ở m c 

đảm bảo nhu cầu t i thiểu cho nhóm NCT  ặp 

khó khăn, hay v ệc tham   a Hộ  NCT  v  một 

s  dịch vụ cô   cộ   hạ  chế. Tro   tươ    a   

tùy theo m c độ ph t tr ể  k  h tế - xã hộ   v ệc 

thực h ệ  c c quyề   h  tro   Lu t NCT sẽ cầ  

được mở rộ   c  phạm v   ẫ  m c độ bao phủ 

của c c chí h s ch. 

3. Thực hiện các chính sách chăm sóc người 

cao tuổi: một vài kết quả từ nghiên cứu 

trường hợp tại Ninh Bình và Tiền Giang 

3.1. Hiểu biết của người cao tuổi về các  

chính sách 

Mặc dù đã có hệ th    c c chí h s ch trợ 

  úp xã hộ  kh  cụ thể cho c c đ   tượ   NCT 

kh c  hau   hư   v ệc đưa c c chí h s ch này 

tớ  được NCT dườ    hư cò  có  hữ   vấ  đề 

 ch tắc. Kết qu  kh o s t tạ  ha  tỉ h N  h Bì h 

v  T ề  G a   cho thấy   hì  chu   chỉ có 

kho    từ 15% đế  50% s  NCT được hỏ  có 

b ết đế  c c chí h s ch   y – từ c c chí h s ch 

cấp vĩ mô ( hư Ph p  ệ h  Lu t NCT  Chươ   

trì h h  h độ   qu c   a về NCT  c c N hị 

đị h của Chí h phủ) cho đế  c c chí h s ch cụ 

thể cho từ    hóm NCT kh c  hau. 

B    1. N ườ  cao tuổ  b ết  hư thế   o về c c chí h s ch trợ   úp của  h   ước d  h cho họ 

Chính sách B ết rất rõ  

tườ   t   

Nghe nói, 

b ết một chút 

Khô   b ết 

Ph p  ệ h về   ườ  cao tuổ  (2000) 5,8 32,7 61,5 

Lu t N ườ  cao tuổ  (2009) 6,5 38,1 55,4 

Chươ   trì h h  h độ   qu c   a về   ườ  cao tuổ  

(TW  ĐP  2005  2015) 
4,2 25,6 70,2 

N hị đị h của Chí h phủ hướ   dẫ  thực h ệ  Lu t 

NCT (2010) 
4,2 20,6 75,2 

Chí h s ch trợ   úp đ   vớ  NCT  cô đơ   khô    ơ  

 ươ   tựa 
14,0 44,2 41,9 

Chí h s ch trợ   úp đ   vớ    ườ  cao tuổ  bị t   t t 12,7 45,6 41,7 

Chí h s ch trợ   úp đ   vớ    ườ  cao tuổ    hèo  thu 

 h p thấp 
13,5 46,9 39,6 

Trợ cấp xã hộ  đ   vớ    ườ  từ 80 tuổ  trở     khô   

hưở    ươ   hưu/trợ cấp 
25,6 53,5 20,8 

Chươ   trì h b o h ểm y tế tự   uyệ  15,8 45,4 38,8 

Quy chế hoạt độ   Hộ  NCT xã 15,2 43,3 41,5 
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S    ệu cho thấy NCT ít b ết về c c chính 

s ch vĩ mô hơ  so vớ  c c chí h s ch cụ thể cho 

từ   đ   tượ   NCT. Kho    từ 1/4 tớ  1/3 

NCT được hỏ  b ết về  hóm c c chí h s ch vĩ 

mô (Ph p  ệ h  Lu t NCT  Chươ   trì h H  h 

độ   qu c   a về NCT  N hị đị h của Chí h 

phủ hướ   dẫ  thực h ệ  Lu t NCT). Trong khi 

đó  có từ 60-85% NCT b ết về c c chí h s ch 

cụ thể. Tro   s  đó  s  NCT biết rõ/ biết tườn  

t n 2  hóm chí h s ch   y tươ       kho    

5% v  15%. Tỷ  ệ cao  hất    79 2% NCT b ết 

đế  chí h s ch về trợ cấp h    th    cho NCT 

từ 80 trở     (80+) khô   có kho   trợ cấp   o. 

G ữa c c  hóm NCT   hì  chu    NCT có 

học vấ   m c s    c    cao  thuộc  hóm tuổ  

c    “trẻ” hơ  thì c    b ết  h ều hơ  về c c 

chí h s ch chăm sóc  trợ   úp xã hộ  d  h cho 

họ. Nhữ   NCT s    ở th  h thị có h ểu b ết 

t t hơ  (kho    10%) so vớ   hữ   NCT s    

ở  ô   thô   tuy sự kh c b ệt   y khô    ớ  

 hư so s  h   ữa 2 m ề  (2 tỉ h NI h Bì  v  

T ề  G a  ). Cò  theo   ớ  tí h  c c cụ ô   có 

 ợ  thế hơ  c c cụ b  (kho    tr   10%) tro   

v ệc b ết đế  c c chí h s ch chăm sóc  trợ   úp 

xã hộ  cho NCT. 

B    2. C c   uồ  thô   t   qua đó NCT b ết về c c 

chí h s ch cho họ 

N uồ  thô   t   về c c chí h s ch cho 

NCT 

% có 

b ết 

1.Tự tìm h ểu  

2. N he qua c c phươ   t ệ  TTĐC 

(đ    b o  t  v  …) 

3. Được phổ b ế  tạ  họp thô  b   

4. Được phổ b ế  qua Hộ  NCT xã / 

phườ   

5. N he bạ  bè  ó   ạ  

6. N he co  ch u v    ườ  tro     a 

đì h  ó   ạ  

7. N uồ  kh c ( h  cụ thể)  

8,8 

43,3 

27,1 

65,2 

10,4 

6,5 

3,8 

Kh c b ệt   ữa  ô   thô  v  th  h thị  cũ   

 hư kh c b ệt   ớ  tro    h   th c của NCT về 

c c chí h s ch chăm sóc v  trợ   úp xã hộ  

d  h cho họ về cơ b      khô    ớ . Đây    

đ ều đ    chú    tro   b   c  h  hữ   kh c b ệt 

  ớ  v  kh c b ệt đô thị - nông thôn trong các 

 ĩ h vực k  h tế-xã hộ  ở V ệt Nam cò  kh   ớ  

v  có xu hướ     a tă   trong quá trình CNH, 

HĐH. 

Tro   ba   uồ  / k  h thô   t   chí h m  

qua đó NCT b ết về c c chí h s ch chăm sóc 

NCT thì Hộ  NCT địa phươ   (xã/ phườ  )    

k  h ph  b ế   hất vớ  65 2%   k ế   h   h  ; 

c c phươ   t ệ  TTĐC (b o  đ    TV…) có 

43 3%   k ế ; sau cù      c c cuộc họp thô  / 

xóm - 27 1%   k ế   h   h  . 

3.2. Ý n hĩa của của nhữn  trợ  iúp xã hội cho 

các nhóm n ười cao tuổi 

 Nhóm NCT thuộc diện “đ i tượn  chính 

sách xã hội” 

Nhóm “mục t  u” được ưu t    tro   c c 

chí h s ch chăm sóc NCT h ệ   ay chí h  à 

 hóm “  ườ  có cô  ” hay thườ   được  ọ     

 hóm “đ   tượ   chí h s ch xã hộ ”  bao  ồm 

 hữ   NCT    b  mẹ   ệt sỹ  b   thâ     thươ   

b  h  bệ h b  h   ạ   hâ   h ễm chất độc da 

cam  NCT thuộc c c   a đì h có cô   vớ  c ch 

mạ    h ệ  có co     sỹ qua  phục vụ tro    ực 

 ượ   vũ tra   …. 

Tro   mẫu   h    c u của chú   tô  tạ  

N  h Bì h v  T ề  G a    có 106 cụ (ch ếm 

22 1% tro   tổ   s  480 NCT được phỏ   vấ ) 

thuộc  hóm đ   tượ   được hưở   trợ cấp h    

th     hư mô t  ở b    3. 

NCT tro   c c   a đì h “đ   tượ   chí h 

s ch”   y đa   được hưở    hữ   m c trợ cấp 

h    th    kh c  hau. Do đ ều k ệ    â  s ch 

 h   ước cò  hạ  chế   hữ   kho   trợ cấp   y 

chưa thể đủ để b o đ m được to   bộ  hu cầu 

tru   bì h t   th ểu của c c  hóm đ   tượ   

NCT. Vì thế  cũ   tùy theo đ ều k ệ  k  h tế/ 

m c s    của mỗ    a đì h  c c kho   trợ cấp 

  y sẽ có  hữ       hĩa kh c  hau tro   v ệc 

hỗ trợ v o   uồ  thu  h p v  b o đ m cuộc 

s    h       y của họ. 

Tro   s  106 NCT thuộc d ệ  ĐTCS   y  

hơ  một  ửa (58 4%) cho rằ    hữ   kho   trợ 

cấp   y có va  trò rất quan trọn  (29 2%) hoặc 

quan trọn  (29 2%) đ   vớ  m c thu  h p v  

v ệc đ m b o cuộc s    h       y của họ. 
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21 7% NCT được hỏ  cho    “bình thườn ” 

v  một tỷ  ệ tươ   tự cho    ít quan trọn  và 

hầu như khôn  quan trọn . Ở đây có 2 yếu t  

ch  ph  : th   hất    b   thâ  m c trợ cấp của 

c c chí h s ch cò  kh  thấp so vớ   hu cầu; v  

th  ha   m c s      hu cầu t   th ếu của đa s  

NCT cũ   v   cò   rất thấp   hất    ở khu vực 

 ô   thô  v   hóm   ườ  khô   có  ươ   hưu.

B    3. Tỷ  ệ NCT thuộc  hóm “đ   tượ   chí h s ch xã hộ ” 

NCT    đ   tượ   

 chính sách XH 
N 

% trong 

tổ   s  

NCT 

% trong nhóm 

ĐTCS 

L  B  / mẹ   ệt sỹ 19 4,0 17,9 

L  Thươ   b  h/ bệ h b  h  31 6,5 29,2 

Bị  h ễm chất độc da cam 8 1,7 7,5 

Thuộc GĐ có cô   vớ  C ch mạ   31 6,5 29,2 

Có co     sỹ qua  tro   LLVTND 6 1,2 5,7 

Khác 11 2,3 10,4 

Khô    p dụ    374 77,9 106 =100,0% 

Total 480 100,0  

B    4. Va  trò hỗ trợ/ trợ   úp từ c c chí h s ch đ   vớ   hóm NCT được thụ hưở   

Va  trò hỗ trợ 

N 

% so vớ  to   

bộ NCT  

% tro   s   NCT 

   ĐTCS  

Rất qua  trọ   31 6,5 29,2 

Qua  trọ   31 6,5 29,2 

Bì h thườ   23 4,8 21,7 

Ít qua  trọ   11 2,3 10,4 

Hầu  hư khô   qua  trọ   10 2,1 9,5 

KAD 374 77,9 (106) 100.0% 

Tổ    480 100,0  

 
Có thể thấy     hĩa  va  trò của c c kho n 

trợ cấp tro   to   bộ thu  h p hay   uồ  s    

chí h của NCT được c m  h   kh c  hau tro   

c c  hóm NCT kh c  hau. So    đặc b ệt đ   

vớ   hóm NCT   hèo ở  ô   thô  thì c c 

kho   trợ cấp   y    rất có     hĩa c  về v t 

chất v  t  h thầ . Theo c ch  ó  dâ    a  của 

  ườ  V ệt “một miến  khi đói bằn  một  ói khi 

no” –  m chỉ     hĩa v      trị thực sự của sự 

trợ   úp  kh  NCT  h   được đú    úc họ đa   

khó khă  v  cầ  sự   úp đỡ  hất. 

4. Một số đề xuất khuyến nghị 

4.1. Nâng cao tính hệ th n , toàn diện và đầy 

đủ của các chính sách 

Hệ th    c c  hóm chí h s ch chăm sóc 

NCT cầ  được câ  đ    ạ  theo c c chủ thể 

chăm sóc kh c  hau. N o   chủ thể  h   ước  

cầ  kha  th c c c   uồ   ực t ềm  ă   của thị 

trườ    của   a đì h v  cộ   đồ  . Như v y sẽ 

  úp ch a sẻ tr ch  h ệm vớ   h   ước   â   

cao tí h to   d ệ  v  đa dạ   của c c hì h th c 

chăm sóc  b o đ m tí h h ệu qu   chất  ượ   

cao v  tí h bề  vữ   cho to   bộ hệ th    

chính sách.  



T.D. Luân / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: N hi n c u Chính sách và Quản lý, T p 32,    4 (2016) 1-8 7 

Cầ  có th m  h ều chí h s ch ”tạo đ ều 

k ệ “       t ếp hỗ trợ cho c c  hóm NCT. 

Chẳ   hạ   tạo đ ều k ệ  ph t tr ể  c c  oạ  

hì h chăm sóc đa dạ   theo  hu cầu của NCT  

t ếp tục hỗ trợ cho v ệc hì h th  h v  ph t tr ể  

c c cơ sở b o trợ xã hộ  cho NCT  hư    c c 

doanh n hiệp xã hội, theo t  h thầ  N hị quyết 

TƯ 15 “Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích sự 

tham  ia của khu vực tư nhân vào triển khai 

các mô hình chăm sóc NCT” [11]. 

4.2. Nhu cầu tích hợp chính sách   

Nhì  chu    c c chí h s ch chăm sóc NCT 

h ệ  có cò  đơ       v   hỏ  ẻ   ạ  bị phâ  t   ở 

 h ều bộ      h. Đ ều   y  ây khó khăn cho 

v ệc tr ể  kha  thực h ệ   hất    ở cấp cơ sở   ơ  

ph   t ếp  h   v  tr ể  kha  thực h ệ  vô s  c c 

chế độ chí h s ch cho  h ều đ   tượ     h ều 

 ĩ h vực vớ    uồ   ực c   bộ rất hạ  chế. Vì 

v y cầ  t ế  h  h “tích hợp chí h s ch” theo 3 

nhóm sau: 

- T p tru   v o một hoặc một  ó  chí h 

s ch tích hợp  h ều (th m chí tất c ) c c chế độ 

trợ   úp xã hộ  bằ   t ề  v  h ệ  v t cho NCT. 

- Gó  chí h s ch trợ   úp xã hộ  ph  t ề  tệ - 

 hằm khuyế  khích  tạo đ ều k ệ  cho sự tham 

  a của c c chủ thể truyề  th    tro   chăm sóc 

NCT  hư:   a đì h  dò   họ  cộ   đồ    mạ   

 ướ  xã hộ . 

- Gó  c c chí h s ch  hằm khuyế  khích  

tạo đ ều k ệ  để c c doa h   h ệp  khu vực tư 

 hâ   hợp t c cô   tư  doa h   h ệp xã hộ  

tham   a  đó    óp  tro    ĩ h vực chăm sóc 

NCT.  

4.3. Nân  cao vai trò của quan hệ xã hội và 

mạn  lưới xã hội của n ười cao tuổi 

Để b o đ m tí h bề  vữ   v  tí h  hâ  vă  

của các chính sách chăm sóc NCT, xuất ph t từ 

 hữ    hu cầu tâm     tì h c m của NCT  cầ  

tă   cườ   c c chươ   trình dành cho NCT 

tr   c c phươ   t ệ  truyề  thô   đạ  chú    

cũ    hư hoạt độ   của c c Câu  ạc bộ của Hộ  

NCT c c cấp.     

 N o   v ệc quy đị h tr ch  h ệm của 

  a đì h tro   chăm sóc NCT, cầ  có các chính 

s ch tạo đ ều k ệ  cho v ệc duy trì và củn  c  

m i quan hệ xã hội tích cực, độ   v    hỗ trợ 

NCT tro   cuộc s    h       y ở cộ   đồ  . 

Cầ  có th m c c quy đị h và c c hoạt độ   cụ 

thể, man  tính định chế cao hơn  v   h ều sáng 

kiến chính sách  hằm tă   cườ   va  trò v  

đó    óp của   a đì h v  cộ   đồ   tro   chăm 

sóc NCT tạ  c c địa phươ  . 

4.4. Cần có tầm nhìn dài hạn tron  chính sách 

chăm sóc n ười cao tuổi 

Để thích     vớ  c c xu hướ       hóa dâ  

s   đị h hướ   “chăm sóc”  ho   th ệ  hệ th    

a  s  h xã hộ   xu hướ   xã hộ  hóa  chí h s ch 

chăm sóc NCT cầ  có tí h chủ độ   cao hơ   

có tầm  hì  v   ộ trì h d   hạ  hơ . V ệc câ  

đ    ch a sẻ tr ch  h ệm v  sự tham   a   ữa c c 

chủ thể chăm sóc  đặc b ệt khu vực tư  hâ   sẽ 

  úp tr  h sự qu  t   cho khu vực  h   ước  

nâng cao tính tự chủ, tự chăm sóc của NCT. 

Cũ   qua đó  tạo đ ều k ệ  kết hợp s c mạ h 

của c c     trị truyề  th     hư  ò   h ếu th o 

của co  ch u (đa   được duy trì hoặc b ế  thể) 

vớ  sự trợ   úp của  h   ước (v   có   uồ   ực 

hạ  chế)  v  c c dịch vụ của thị trườ   (rất 

phong phú và theo s t  hu cầu đa dạ   của 

NCT). 

Lời cảm ơn 

B   v ết được thực h ệ  tro   khuô  khổ đề 

t   “Chăm sóc N ườ  cao tuổ  tro   xã hộ  V ệt 

Nam đa   chuyể  đổ : Nhữ   ch ều cạ h chí h 

s ch v  cấu trúc” do Quỹ ph t tr ể  Khoa học 

v  Cô   N hệ Qu c   a NAFOSTED t   trợ 

(mã s  I3.3-2013.10) 

Tài liệu tham khảo 

[1] UNFPA, G   hóa dâ  s  v    ườ  cao tuổ  ở V ệt 

Nam: Thực trạ    dự b o v  một s  khuyế    hị 

chính sách, 2011. 

[2] Giang Thanh Long,  Toward an Aging Population: 

Mapping the Reform Process in the Public 



T.D. Luân / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: N hi n c u Chính sách và Quản lý, T p 32,    4 (2016) 1-8 

 

8 

Delivery of Social Protection Services in 

Vietnam. Background paper for the 2010 Vietnam 

Human Development report (VNHTS). Hanoi: 

VASS and UNDP, 2010. 

[3] N hị đị h 06/2011. Quy đị h v  hướ   dẫ  th  
h  h Lu t N ườ  cao tuổ . 

[4] Chươ   trì h H  h độ   Qu c   a về N ườ  cao 
tuổ  V ệt Nam   a  đoạ  2012 - 2020 (2012).  

[5] Thô   tư 08/2009 của Bộ  ộ  vụ. Hướ   dẫ  v ệc 
th  h   p Ba  cô   t c N ườ  cao tuổ  Tỉ h  

Th  h ph  trực thuộc tru   ươ  .  

[6] Lu t N ườ  cao tuổ  (s  39/ QH12  11/2009). 

[7] Thô   tư 35/2011 Bộ Y tế. Hướ   dẫ  thực h ệ  
chăm sóc s c khỏe   ườ  cao tuổ .   

[8] Thô   tư 71/2011 Bộ G ao thô   V   t  . Quy 
đị h về hỗ trợ N ườ  cao tuổ  tham   a   ao thô   

cô   cộ  .         

[9] Thô   tư 127/2011 Bộ T   chí h. Quy đị h m c 

thu phí thăm qua  d  tích vă  ho    ịch sử  b o 

tàng, danh  am thắ   c  h đ   vớ    ườ  cao tuổ .                   

[10] Thô   tư 21/2011 Bộ T   chí h. Quy đị h qu      
v  sử dụ   k  h phí    chăm sóc s c khoẻ ba  đầu 

cho   ườ  cao tuổ  tạ   ơ  cư trú; chúc thọ  mừ   

thọ v  b ểu dươ    khe  thưở     ườ  cao tuổ .                               

[11] N hị quyết  ầ  th  5 Hộ    hị BCH TƯ Khóa 11. 

Một s  vấ  đề về chí h s ch xã hộ    a  đoạ  

2012-2020 (01 th    06  ăm 2012). 

 

 

Current Vietnamese Elderly Care Policies 

Trinh Duy Luan 

Institute of Sociology, 1A Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam 

 

Abstract: The paper analyzes the current ederly care policy system in Vietnam on different 

dimensions: the system and adequacy of the policies, the meeting of the rights stated in the 2009 
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of the elders. The analysis also points out the limitations and shortcomings of the system of elderly 
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